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GIỚI THIỆU LUẬT ĐA DẠNG SINH HỌC Ở VIỆT NAM VÀ CHƯƠNG TRÌNH MÔI TRƯỜNG TRỌNG ĐIỂM VÀ SÁNG KIẾN HÀNH LANG BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC ,   CÁC NƯỚC TIỂU VÙNG MÊ CÔNG MỞ RỘNG
Bà Huỳnh Thị Mai, Bộ TN&MT, Vụ Môi trường
I. Luật Đa dạng sinh học

1.1. Sự cần thiết phải xây dựng Luật Đa dạng sinh học 

Việt Nam là một trong số các quốc gia có đa dạng sinh học thuộc loại cao trên thế giới với nhiều hệ sinh thái đặc thù, nhiều giống, loài đặc hữu có giá trị khoa học và kinh tế cao và nhiều nguồn gen quý hiếm. 

Tuy nhiên, trong những năm gần đây đa dạng sinh học ở nước ta bị suy giảm mạnh. Nguyên nhân chủ yếu là do cháy rừng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất dẫn tới làm thu hẹp nơi cư trú của các giống loài; khai thác và đánh bắt quá mức, tình trạng buôn bán trái phép động vật, thực vật quý hiếm; ô nhiễm môi trường. 
Đến nay, Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản pháp luật liên quan đến đa dạng sinh học, trong đú cú Luật Bảo vệ môi trường, Bảo vệ và phát triển rừng, Thủy sản; Pháp lệnh về bảo vệ các giống cây trồng và bảo vệ các giống vật nuôi; Nghị định của Chính phủ về bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước, về danh mục thực vật, động vật hoang dã quý hiếm và chế độ quản lý bảo vệ, về việc quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu và quá cảnh các loài thực, động vật hoang dã; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất và rừng tự nhiên; Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách để bảo vệ và phát triển rừng; Quy chế của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về quản lý và bảo tồn nguồn gen thực vật, động vật và vi sinh vật v.v…

Việt Nam đã xây dựng và tổ chức thực hiện nhiều văn bản định hướng quan trọng liờn quan đến đa dạng sinh học như: Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam, Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020, Chiến lược quản lý hệ thống khu bảo tồn thiên nhiên Việt Nam đến năm 2010, Kế hoạch hành động đa dạng sinh học của Việt Nam, Kế hoạch hành động quốc gia về tăng cường kiểm soát buôn bán động vật, thực vật hoang dã đến năm 2010, Kế hoạch hành động quốc gia về bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước v.v...

Việt Nam cũng đã tham gia hầu hết các công ước quốc tế liên quan đến đa dạng sinh học như: Công ước đa dạng sinh học, Công ước về cỏc vựng đất ngập nước (Ramsar), Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã có nguy cấp (CITES), Công ước của Liờn Hợp Quốc về chống sa mạc hoá, v.v…
Ở Việt Nam, nhờ có những khuôn khổ định hướng, luật pháp trên nên đã hạn chế một phần sự suy giảm đa dạng sinh học. Bên cạnh đó, diện tích rừng của Việt Nam cũng được khôi phục, độ phủ rừng đã tăng lên sau những năm 90 từ 27,8% (1990) lên 36,7% (2006). Đây là điều kiện thuận lợi để phục hồi và phát triển đa dạng sinh học ở Việt Nam.

Tuy nhiên, do được quy định ở nhiều văn bản, nên các quy phạm còn dàn trải, thiếu sự thống nhất. Trong một số trường hợp còn có mâu thuẫn hoặc trùng lắp. Bên cạnh đó còn thiếu rất nhiều các quy phạm quan trọng làm cơ sở để hình thành hệ thống pháp luật đồng bộ cho bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học ở nước ta.

Để khắc phục những bất cập trên đây, góp phần hình thành hệ thống pháp luật đồng bộ phục vụ công cuộc phát triển bền vững đất nước, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam giao Chính phủ xây dựng Luật Đa dạng sinh học trình Quốc hội trong nhiệm kỳ khoá XI. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường được Thủ tướng Chính phủ giao chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ liên quan tổ chức xây dựng Luật để Chính phủ trình Quốc hội. Để tổ chức xây dựng Luật, Ban soạn thảo với các thành viên là đại diện lãnh đạo cấp bộ và tổ biên tập với thành viên là đại diện lãnh đạo cấp vụ của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ liên quan Bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan thuộc Chính phủ liên quan đã được thành lập. Vụ Môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao làm đầu mối tổ chức xây dựng Luật Đa dạng sinh học.

Luật Đa dạng sinh học được tiến hành theo 2 bước: (1) Xây dựng luận cứ cho sự cần thiết xác định tên gọi, phạm vi điều chỉnh, các nội dung chính, chương, điều, khoản cụ thể của Dự án Luật Đa dạng sinh học; và (2) tổ chức soạn thảo, tham vấn ý kiến các bên liên quan và trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét, thông qua.

1.2. Mục tiêu

1.2.1. Mục tiêu lâu dài: Khắc phục tình trạng suy thoái đa dạng sinh học, bảo tồn vùng sinh thái có tính đa dạng sinh học cao, bảo vệ các loài quý hiếm, bị đe doạ, loài hoang dã, bảo đảm tính bền vững về di truyền nhằm cân bằng sinh thái ở mức ổn định phục vụ mục tiêu phát triển bền vững đất nước.
1.2.2. Mục tiêu trước mắt: Xây dựng và hoàn thiện Luật Đa dạng sinh học trình Quốc hội thông qua.

1.3. Luật Đa dạng sinh học được xây dựng trên các quan điểm, nguyên tắc chỉ đạo, định hướng sau:

(1) Cụ thể hoá Hiến pháp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Luật hoá đường lối, chủ trương của Đảng về bảo tồn thiên nhiên và bảo vệ đa dạng sinh học thể hiện trong Nghị quyết qua các kỳ Đại hội và Nghị quyết số 41/NQ-TW của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

(2) Thống nhất và hài hoà với hệ thống pháp luật hiện hành, có tính đến việc cải cách pháp luật về môi trường trong tương lại. 

(3) Luật Đa dạng sinh học phải có phạm vi điều chỉnh hợp lý trên cơ sở phân định phạm vi rõ ràng với pháp luật về bảo vệ môi trường và pháp luật về tài nguyên thiên nhiên như Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, Luật Tài nguyên nước, Luật Thuỷ sản, Luật Đất đai, Luật Khoáng sản, Luật Dầu khí, v,v.

(4) Các điều, khoản của Luật Đa dạng sinh học được hình thành trên cơ sở các quy phạm pháp luật hiện hành theo hướng phát huy các quy phạm phù hợp, đã được kiểm nghiệm trên thực tế; điều chỉnh, sửa đổi các quy phạm không phù hợp; bổ sung các quy phạm liên quan đến đa dạng sinh học còn thiếu.

(5) Bảo đảm thống nhất quản lý nhà nước về đa dạng sinh học trên cơ sở phân công, phân cấp rõ ràng, hợp lý giữa các cơ quan trung ương và giữa Trung ương và địa phương. 

(6) Quan tâm đến lợi ích của các bên liên quan trên cơ sở công bằng và bình đẳng trước pháp luật; bảo vệ đa dạng sinh học theo hướng thúc đẩy và hỗ trợ xoá đói, giảm nghèo.

(7) Tham khảo và tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của các nước; phù hợp với các điều ước quốc tế liên quan mà Việt Nam là thành viên.

(8) Phù hợp với yêu cầu cải cách công tác lập pháp, chi tiết đúng mức và có tính khả thi.

1.4. Khung Luật Đa dạng sinh học
Chương I: Những quy định chung 

Chương II: Quy hoạch, thành lập và quản lý các khu bảo tồn

Chương III: Bảo tồn các loài động vật, thực vật bị đe doạ tuyệt chủng
Chương IV: Bảo tồn, tiếp cận và chia sẻ lợi ích từ nguồn gen
Chương V: An toàn sinh học
Chương VI: Hợp tác quốc tế về bảo tồn đa dạng sinh học
Chương VII: Thẩm quyền, trách nhiệm, tổ chức quản lý và nguồn lực bảo tồn đa dạng sinh học
Chương VIII: Điều khoản thi hành
II. CHƯƠNG TRÌNH MÔI TRƯỜNG TRỌNG ĐIỂM VÀ SÁNG KIẾN HÀNH LANG BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC CÁC NƯỚC TIỂU VÙNG MÊ CÔNG MỞ RỘNG (GMS-CEP-BCI)

2.1. Bối cảnh

Nhận thức rõ những thách thức về môi trường đối với phát triển và tăng trưởng kinh tế bền vững ở các nước Tiểu vùng Mê Kông mở rộng (GMS), tháng 9 năm 2004, Nhóm Công tác môi trường GMS (WGE) đã đề xuất Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) xây dựng Chương trình môi trường trọng điểm (CEP) để giải quyết những áp lực có thể xảy ra của sự phát triển kinh tế trong khu vực GMS, nhất là ở các hành lang kinh tế của khu vực đối với môi trường. ADB đã cung cấp hỗ trợ kỹ thuật khu vực (RETA) cho Sáng kiến hành lang bảo tồn đa dạng sinh học (BCI) GMS để đáp ứng yêu cầu này vào tháng 12 năm 2004, nhằm (i) soạn thảo Khung chiến lược và kế hoạch hành động (2005-2014) cho các hành lang bảo tồn đa dạng sinh học GMS, và (ii) tạo điều kiện thuận lợi cho việc soạn thảo CEP để các Bộ trưởng môi trường và các nhà lãnh đạo cấp cao nhất của GMS xem xét và quyết định.

Hội nghị Bộ trưởng môi trường GMS ở Thượng Hải, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, tháng 5 năm 2005, và Hội nghị thượng đỉnh GMS lần thứ hai ở Côn Minh, CHND Trung Hoa, tháng 7 năm 2005 đã tán thành việc thực hiện Chương trình môi trường trọng điểm (CEP) và hợp phần quan trọng nhất của CEP là Sáng kiến hành lang bảo tồn đa dạng sinh học (BCI). Các bộ trưởng môi trường GMS cũng tán thành việc thành lập Trung tâm hoạt động môi trường (EOC) ở Băng Cốc, Thái Lan, để hỗ trợ năng lực tác nghiệp của GMS-WGE và thực hiện CEP và BCI.

GMS-CEP-BCI được thực hiện theo 3 pha, từ 2005-2014, được đồng tài trợ bởi Quỹ Hợp tác xoá đói giảm nghèo, Chính phủ Hà Lan và Thuỵ Điển. Tham gia Chương trình có 6 nước tiểu vùng Mê Công mở rộng (Cambodia, Lào, Míanma, Thái Lan, tỉnh Vân Nam - Trung Quốc và Việt Nam).
Chương trình môi trường trọng điểm có 5 hợp phần chính:

(1) Đánh giá môi trường chiến lược các hành lang kinh tế;

(2) Sáng kiến hành lang bảo tồn đa dạng sinh học;

(3) Đánh giá hiệu quả việc quản lý môi trường;

(4) Xây dựng năng lực để quản lý môi trường;

(5) Cung cấp tài chính bền vững.

Trong các hợp phần trên, hợp phần 2 (BCI) đóng vai trò quan trọng nhất. Hợp phần sẽ thiết lập các cơ chế quản lý và phát triển bền vững tại các hành lang bảo tồn đa dạng sinh học của GMS, để ngăn ngừa hoặc khôi phục tình trạng chia cắt của các hệ sinh thái rừng có giá trị cao. Hợp phần này cũng sẽ cố gắng khởi xướng một hệ thống dựa vào đó để ngành du lịch và thuỷ điện chi trả có hệ thống để bảo tồn các dịch vụ hệ sinh thái chưa có trên thị trường. Hợp phần này được thực hiện bởi 5 nước GMS: Cambodia, Lào, Thái Lan, tỉnh Vân Nam - Trung Quốc và Việt Nam (Mianma chưa tham gia giai đoạn này) theo 3 giai đoạn, giai đoạn 1 từ 2006-2008.
2.2. Thời gian và địa điểm thực hiện dự án ở Việt Nam
Điểm trình diễn Dự án ở Pha I (2006-2008) được thực hiện ở Quảng Nam và Quảng Trị.

2.3. Các hoạt động

A. Các hoạt động ở cấp quốc gia:

Hỗ trợ xây dựng Luật Đa dạng sinh học, bao gồm các hoạt động: trao đổi kinh nghiệm quốc tế và hỗ trợ xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn trong việc xây dựng Luật Đa dạng sinh học; Xem xét, đánh giá các luật pháp hiện hành liên quan đến đa dạng sinh học để tìm chỗ trống đối với Luật Đa dạng sinh học; Xây dựng Dự thảo Luật Đa dạng sinh học và các văn bản dưới luật và bắt đầu thực hiện Luật; Hỗ trợ tiến hành đánh giá tác động môi trường/đánh giá môi trường chiến lược BCI trong các điểm thí điểm; Điều phối và hợp tác xây dựng thông tin về đa dạng sinh học thông qua cơ chế trao đổi thông tin; Tổ chức các cuộc họp và hội thảo quốc gia và nhóm; Thuê chuyên gia trong nước; Mua sắm thiết bị để thực hiện dự án ở cấp quốc gia và tỉnh.

B. Các hoạt động ở tỉnh Quảng Nam và Quảng Trị:

1) Hỗ trợ xóa đói, giảm nghèo: 

-   Lượng giá kinh tế tác động giảm nghèo của biện pháp quản lý môi trường dựa vào cộng đồng;
· Nghiên cứu phân tích thị trường.
2) Hài hoà các cơ chế quản lý đất:

· Hỗ trợ cộng đồng quy hoạch quản lý tài nguyên thiên nhiên;
· Hỗ trợ xây dựng và áp dụng các công cụ pháp luật cấp tỉnh/huyện; 

· Quy hoạch quản lý bảo vệ rừng trong 5 huyện.
3) Phục hồi tính liên kết các hệ sinh thái và bảo tồn ĐDSH:

· Đánh giá các phương pháp luận đã có;
· Xây dựng các vườn ươm thử nghiệm ở cấp xã;
· Đánh giá các chính sách quốc gia hiện hành;
· Đánh giá kinh tế và sinh thái đối với các vị trí phục hồi rừng;
· Xây dựng các mô hình và thử nghiệm;
· Phục hồi và trồng cây ở các khu vực được lựa chọn bằng các loài bản địa.
4) Tăng cường năng lực:

· Đánh giá các kế hoạch chiến lược hiện hành ở các tỉnh tham gia dự án;
· Xây dựng các kế hoạch tài chính 5 năm;
· Xây dựng chiến lược tăng nguồn vốn bổ sung;
· Lập kế hoạch và thực hiện hệ thống giám sát và đánh giá cảnh quan;
· Hỗ trợ xây dựng chính sách và chiến lược;
· Đào tạo, tập huấn về giám sát cấp tỉnh, huyện và xã;
· Tăng cường năng lực cho cán bộ kiểm lâm cấp huyện, xã; 

· Tập huấn cho cộng đồng về biện pháp quản lý môi trường dựa vào cộng đồng và các liên kết với thị trường; 
· Đào tạo, tập huấn các lãnh đạo cấp huyện.
5) Phổ biến chương trình, giám sát và cung cấp tài chính bền vững

· Đánh giá quy hoạch và ý tưởng dự án;
· Xây dựng kế hoạch đánh giá và báo cáo 6 tháng;
· Tiến hành các nghiên cứu về chi trả dịch vụ môi trường trong các khu vực lựa chọn ở Trung Trường Sơn;
· Xây dựng các chỉ số giám sát;
· Kết hợp hệ thống giám sát vào các hệ thống cấp huyện;
· Phân tích các lợi ích kinh tế của biện pháp quản lý môi trường dựa vào cộng đồng bền vững;
· Xây dựng cơ sở dữ liệu giám sát.
2.4. Tổng vốn 

Tổng tài trợ: 6, 314 triệu USD: trong đó Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý 914.000 USD; WWW quản lý 5,400 triệu USD.

2.5. Tổ chức thực hiện

Sau khi Dự án được phê duyệt, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã:

-   Thành lập văn phòng Dự án ở Bộ TN&MT     

· Thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia: bao gồm các lãnh đạo cấp vụ từ các Bộ: TN&MT, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đại diện của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam và Quảng Trị. 

· Thành lập đơn vị thực hiện dự án ở cấp tỉnh

· Chỉ định Giám đốc và Điều phối viên dự án

·  Tuyển các cán bộ hỗ trợ và các chuyên gia.

2.6. C¬ cÊu tæ chøc Dù ¸n CEP-BCI ë ViÖt Nam:

a) CÊp trung ­¬ng:

- Ban ChØ ®¹o QG: 

- V¨n phßng ®iÒu phèi QG: §iÒu phèi viªn QG, trî lý DA vµ kÕ to¸n

- Nhãm c«ng t¸c

b) CÊp tØnh:
          
- Ban ChØ ®¹o cÊp tØnh

- §¬n vÞ thùc hiÖn DA: DONRE, DARD, DPI, WWF, v.v...
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